
 

DANH SÁCH CÁN BỘ QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƢỞNG PHÒNG, PHÓ TRƢỞNG PHÒNG 

THUỘC TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2020-2025 

(Kèm theo Quyết định số: 26/QĐ-SCT ngày 27/4/2020 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông) 

 

TT Họ và tên 

Năm sinh 
Quê  

quán 

Dân 

 tộc 

Vào đảng 

(chính thức,  

dự bị) 

Trình độ Chức vụ,  

đơn vị công 

tác hiện nay Nam  Nữ 
Học 

vấn 
Chuyên môn 

Chính 

trị 

1. Chức danh quy hoạch: Trƣởng phòng Khuyến công 

1 Nguyễn Vĩnh Kỳ 28/5/1984   

Xã Hùng 

Tiến, Huyện 

Nam Đàn, 

tỉnh Nghệ 

An 

Kinh 
24/3/2016; 

24/3/2017 
12/12 

Cử nhân cao đẳng 

cơ khí (chính quy) 

Cử nhân kinh tế 

nông nghiệp (tại 

chức). 

Trung 

cấp 

(tập 

trung) 

Phó Trưởng 

phòng Khuyến 

công 

2 Lê Hải Nhật 19/5/1978   

Xã Hương 

Long, huyện 

Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Kinh 
09/01/2018;

09/01/2019 
12/12 

Kỹ sư điện công 

nghiệp 

 (chính quy) 

Trung 

cấp 

(tập 

trung) 

Phó Trưởng 

phòng Khuyến 

công 

2. Chức danh quy hoạch: Phó Trƣởng phòng Khuyến công 

1 Lê Thị Phượng   10/8/1986 

Xã Thạch 

Mỹ, huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Kinh   12/12 

Cử nhân cao đẳng 

công nghệ thực 

phẩm (chính quy) 

Cử nhân ngành 

Luật học 

(tại chức) 

  

Chuyên viên  

Phòng Khuyến 

công 
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TT Họ và tên 

Năm sinh 
Quê  

quán 

Dân 

 tộc 

Vào đảng 

(chính thức,  

dự bị) 

Trình độ Chức vụ,  

đơn vị công 

tác hiện nay Nam  Nữ 
Học 

vấn 
Chuyên môn 

Chính 

trị 

2 Đinh Văn Chuyên 18/5/1987   

Xã Đạp 

Thanh, 

huyện Ba 

Chẽ, tỉnh 

Quảng Ninh 

Tày 
28/9/2016; 

28/9/2017 
12/12 

Cử nhân quản trị 

kinh doanh (chính 

quy) 

  

Chuyên viên  

Phòng Xúc 

tiến thương 

mại 

3 Dương Thị Thanh Thủy   16/9/1988 

Xã Minh 

Tân, huyện 

Hưng Hà, 

tỉnh Thái 

Bình 

Kinh   12/12 

Cử nhân quản trị 

kinh doanh 

(chính quy) 

  

Chuyên viên  

Phòng Xúc 

tiến thương 

mại 

4 Trần Văn Duy 10/12/1981   

Xã An 

Thủy, huyện 

Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng 

Bình 

Kinh 
20/7/2018; 

20/7/2019 
12/12 

 Cử nhân kế toán 

(chính quy) 
  

Phụ trách kế 

toán Trung 

tâm 

3. Chức danh quy hoạch: Trƣởng phòng Xúc tiến thƣơng mại 

1 Lê Hải Nhật 19/5/1978   

Xã Hương 

Long, huyện 

Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Kinh 
09/01/2018;

09/01/2019 
12/12 

Kỹ sư điện công 

nghiệp 

 (chính quy) 

Trung 

cấp 

(tập 

trung) 

Phó Trưởng 

phòng Khuyến 

công 

2 Nguyễn Vĩnh Kỳ 28/5/1984   

Xã Hùng 

Tiến, Huyện 

Nam Đàn, 

tỉnh Nghệ 

An 

Kinh 
24/3/2016; 

24/3/2017 
12/12 

Cử nhân cao đẳng 

cơ khí (chính quy) 

Cử nhân kinh tế 

nông nghiệp (tại 

chức). 

Trung 

cấp 

(tập 

trung) 

Phó Trưởng 

phòng Khuyến 

công 
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TT Họ và tên 

Năm sinh 
Quê  

quán 

Dân 

 tộc 

Vào đảng 

(chính thức,  

dự bị) 

Trình độ Chức vụ,  

đơn vị công 

tác hiện nay Nam  Nữ 
Học 

vấn 
Chuyên môn 

Chính 

trị 

4. Chức danh quy hoạch: Phó Trƣởng phòng Xúc tiến thƣơng mại 

1 Dương Thị Thanh Thủy   16/9/1988 

Xã Minh 

Tân, huyện 

Hưng Hà, 

tỉnh Thái 

Bình 

Kinh   12/12 

Cử nhân quản trị 

kinh doanh 

(chính quy) 

  

Chuyên viên  

Phòng Xúc 

tiến thương 

mại 

2 Đinh Văn Chuyên 18/5/1987   

Xã Đạp 

Thanh, 

huyện Ba 

Chẽ, tỉnh 

Quảng Ninh 

Tày 
28/9/2016; 

28/9/2017 
12/12 

Cử nhân quản trị 

kinh doanh (chính 

quy) 

  

Chuyên viên  

Phòng Xúc 

tiến thương 

mại 

3 Phan Bảo Khánh 30/01/1987   

Xã Hùng 

Tiến, huyện 

Kim Sơn, 

tỉnh Ninh 

Bình 

Kinh   12/12 

- Trung cấp tài 

chính tiền tệ 

(chính quy); 

- Cử nhân Luật 

kinh tế (tại chức) 

  

Chuyên viên  

Phòng Xúc 

tiến thương 

mại. 
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